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UBND HUYỆN HƢƠNG KHÊ  

   TRUNG TÂM Y TẾ
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 02/BCB-TTYT Hương Khê, ngày 11 tháng 6 năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành  
_________________ 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

Tên cơ sở hƣớng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Hƣơng Khê 

Giấy phép hoạt động số 404/HT-GPHĐ cấp ngày 31/5/2024 Đơn vị cấp: 

 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh  

Địa chỉ:
4 

Số 27, đƣờng Lê Hữu Trác, TDP7, Thị trấn Hƣơng Khê, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn Trƣờng Lâm 

Điện thoại: 02393871455 

Email (nếu có): Trungtamytehuyenhuongkhe@gmail.com. 

Căn cứ Nghị định số 96 /2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hƣớng dẫn thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

1. Đối tƣợng hƣớng dẫn thực hành: Bác sỹ y khoa, bác sỹ chuyên khoa 

Ngoại, Bác sỹ chuyên khoa Sản, Bác sỹ chuyên khoa Mắt, Bác sỹ chuyên khoa 

Răng – Hàm – Mặt, Bác sỹ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Bác sỹ Y học cổ 

truyền, Bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bác sỹ chuyên khoa Nhi, Bác sỹ 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Bác sỹ chuyên khoa Nội, Điều dƣỡng, Nữ hộ sinh,  

Kỹ thuật viên xét nghiệm y học, Kỹ thuật viên hình ảnh y học, Y sỹ đa khoa, Y sỹ 

YHCT. 

2. Danh sách ngƣời hƣớng dẫn thực hành: (Có phụ lục kèm theo). 

3. Các nội dung thực hành đƣợc ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác : Không 

4. Số lƣợng ngƣời thực hành có thể tiếp nhận để hƣớng dẫn thực hành: 250 ngƣời. 

5. Chi phí hƣớng dẫn thực hành: Không thu phí. 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố: Nội dung thực hành đào tạo. 
 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Lâm 

mailto:Trungtamytehuyenhuongkhe@gmail.com


Phụ lục  

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

( Kèm theo Bản công bố số 02/ BCB-TTYT ngày 11 tháng 6 năm 2024 của 

Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) 

I. Danh sách các bác sĩ 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

1  
Nguyễn Trƣờng 

Lâm 
BSCKI 

003830/HT-

CCHN 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 
Giám đốc 

2  Lê Anh Hùng BSCKI 
0001602/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa 

Phó Giám đốc  

3  Nguyễn Duy Bình BSCKI 
0001603/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Nội 

Phó Giám đốc  

4  Nguyễn Quốc Tuệ BSCKI 
2834/HT-

CCHN 

Thực hiện NV KCB 

Nội khoa 
Phó Giám đốc 

5  Lê Khắc Hùng BSCKI 
0001582/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Ngoại khoa 

Bác sỹ Khoa 

Ngoại 

6  Trần Đình Phi BSCKI 
0002153/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Ngoại khoa 

Trƣởng Khoa 

Ngoại 

7  Lê Đăng Liên BSCKI 
000143/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Phụ sản 

Trƣởng Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản 

8  Phạm Thanh Trà BSCKI 
0001580/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Phụ sản 

Phó Trƣởng 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

9  Đinh Xuân Quý BSCKI 
0002911/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Phụ sản 

Phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp vụ 

10  Phạm Mạnh Hà BSCKI 
0001597/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Nội 

Trƣởng khoa 

HSCC 

11  Nguyễn Hữu Khanh BSCKI 
0001596/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Hồi 

Trƣởng khoa 

Nội 



 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

sức cấp cứu 

12  
Đinh Thị Kiều 

Oanh 
BSCKI 

004639/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Phó Trƣởng 

Khoa Nội 

13  Phan Việt Bắc BSCKI 
0001587/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Nội 

Phó Trƣởng 

Khoa HSCC 

14  Phạm Văn Thành BSCKI 
0000142/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nội, Chuyên khoa 

CĐHA 

Trƣởng Phòng 

Kế hoạch – 

Nghiệp vụ, 

Khoa CĐHA 

15  Nguyễn Văn Tuấn BSCKI 
0001579/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Gây mê hồi sức, 

Chuyên khoa CĐHA 

Khoa GMHS 

16  Đinh Văn Tuệ BSCKI 
0004330/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Bác sỹ Khoa 

GMHS 

17  Chu Văn Trƣợng BSCKI 
0001595/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh Nhi khoa 

Trƣởng khoa 

Khoa Nhi 

18  Nguyễn Thị Vân BSCKI 
0001586/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh Nhi khoa 

Phó trƣởng 

khoa Nhi 

19  Đinh Văn Tƣơng BSCKI 
00036147/H

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Nội 

Trƣởng khoa 

Truyền nhiễm 

20  Nguyễn Thanh Biểu BSCKI 
000466/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Truyền nhiễm 

Bác sỹ khoa 

Truyền nhiễm 

21  Phan Viết Vĩnh BSCKI 
0001594/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Tai 

- Mũi - Họng 

Trƣởng Khoa 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng 

 



 

STT 

 

Họ và tên 

 

Trình độ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Đơn vị công 

tác 

22  Nguyễn Xuân Đức BSCKI 
0003508/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Răng, hàm, mặt 

Phó Trƣởng 

Khoa Răng 

hàm mặt - Mắt 

- Tai mũi họng 

23  Ngô Đăng Hữu BSCKI 
0001573/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Mắt 

Bác sỹ Khoa 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng 

 

24  Nguyễn Xuân Du BSCKI 
000869/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa Mắt 

Bác sỹ Khoa 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng 

25  Phan Văn Xuân BSCKI 
0001591/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Trƣởng khoa 

Khám bệnh 

26  Bạch Thị Minh Huệ BSYHCT 
0002245/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, 

KB-CB chuyên khoa 

PHCN 

Trƣởng khoa 

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng 

 

27  
Trần Thị Cẩm 

Nhung 
BSYHCT 

005835/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, 

KB-CB PHCN 

Bác sỹ Khoa 

Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng 
 

II. Danh sách điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên 

 

STT Họ và tên 
Trình 

độ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

1 Nguyễn Thị Mai CNĐD 
001574/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Trƣởng phòng 

Điều dƣỡng 

2 Cao Viết Sơn BSCKI 
0001588/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Xét nghiệm 

Trƣởng khoa 

Xét nghiệm 

3 Phạm Thanh Hà BSCKI 
0000555/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội, Chuyên khoa 

CĐHA 

Trƣởng khoa 

CĐHA 



STT Họ và tên 
Trình 

độ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

4 Lê Văn Thỏa 
KTV 

CĐHA 

0000867/HT-

CHNN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

KTV trƣởng 

khoa CĐHA 

5 
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 
CNĐD 

0001569/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng Khoa 

Ngoại 

6 Phan Thị Hƣơng CNĐD 
0001549/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Khoa Ngoại 

7 Lê Hữu Thắng CNĐD 
0001543/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng Khoa 

Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và 

Chống độc 

8 
Dƣơng Thị Phƣơng 

Mai 
CNĐD 

006177/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc 

9 Lê Hữu Quế CNĐD 
0002910/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng Khoa 

Truyền nhiễm 

10 
Hoàng Thị Hồng 

Thắm 
CNĐD 

0002799/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

KhoaTruyền 

nhiễm 

11 Hồ Thị Lệ Thủy CNĐD 
0001556/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Trƣởng khoa 

Nội 

12 Nguyễn Thị Thùy CNĐD 
0005845/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Khoa Nội 

13 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
CNĐD 

0002148/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa 

Nhi 

14 Đinh Thị Thuận CNĐD 
0001541/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Khoa Nhi 

15 Trần Thị Kim Vân CNĐD 
0001540/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Khoa Nhi 

16 Nguyễn Thị Việt CNĐD 
0001554/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

Trƣởng Khoa 

RHM-Mắt-



STT Họ và tên 
Trình 

độ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị công 

tác 

TMH 

17 Hồ Thị Hà CNĐD 
0001608/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng cao 

đẳng 

Điều dƣỡng 

Khoa RHM-

Mắt-TMH 

18 Trƣơng Thị Minh Huệ CNĐD 
0001570/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng Khoa 

khám bệnh 

19 Phạm Phƣơng Thảo CNĐD 
0001539/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng Khoa 

Phẫu thuật và 

GMHS 

20 Trần Thị Tiến CĐHS 
0001562/HT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dƣỡng 

Điều dƣỡng 

trƣởng Khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản 

21 Trần Thị Bình CĐHS 
001558/HT-

CCHN 
Hộ sinh hạng IV 

 Nữ hộ sinh 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

22 
Nguyễn Thị Hồng 

Xoan 
KTV 

0001528/HT-

CCHN 

Kỹ thuật viên XN 

cao đẳng 

KTV Khoa 

Xét nghiệm 

23 Phan Thị Trang KTV 
0001609/HT-

CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiêm 

KTV Khoa 

Xét nghiệm 
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